
        V/v mời chào giá vật tư y tế 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư y tế 

 

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2024 tại 

các trạm y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN 

Nguyễn Văn Lãm (SĐT: 0914088100) trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; 

Ths Lê Thị Thu Hà (SĐT: 0915847250) trưởng khoa Dược - Cận lâm sàng – 

TTB VTYT Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch;  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:   

- Nhận báo trực tiếp tại địa chỉ:  Trung tâm Y tế Bố Trạch – Tổ dân phố 5 

– Thị trấn Hoàn lão – huyện Bố Trạch  – tỉnh Quảng Bình  

- Nhận qua email: dauthaumuasamttytbotrach@gmail.com  

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 9h ngày 21 tháng 03 năm 2024 đến trước 9h 

ngày 31 tháng 03 năm 2024.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 

tháng 3 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế. 

 

STT 

 

Danh mục 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Băng cuộn gạc 

2,5x5,5cm 

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton 

có độ thấm hút cao, không có độc tố. 

Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, 

Cuộn 1640 
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không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không 

có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 

phủ tạng. 

Kích thước: (2,5 x5, 5cm). 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

2 Băng cuộn 

5m*10m 

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton 

có độ thấm hút cao, không có độc tố. 

Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, 

không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không 

có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 

phủ tạng. 

Kích thước: ( 5m x10m). 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu 

cuộn 1080 

3 Băng thun 3móc 

(MQ) 

Dệt từ sợi cao su và sợi polyester.. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Cuộn 74 

4 Băng dính  cuộn 

vải lụa 5x5m 

Chất liệu vải lụa không đan dệt, bột 

giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, 

không chứa cao su. 

Kích thước: (5 x 5m). 

Cuộn 258 

5 Băng dính cá 

nhân y tế 

Chất liệu được làm từ băng 

Polyethylene, gạc trắng, keo acrylic có 

độ thông thoáng, độ dính cao và co giãn 

tốt. Có số lưu hành tại Việt Nam (bao 

gồm cả các trường hợp được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký lưu hành). 

Hộp 156 

6 Bơm kim tiêm 

10ml 

Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất 

từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không có 

ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

Cái 1600 



nhận đăng ký lưu hành). 

7 Bơm kim tiêm 

3ml 

Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ 

nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn 

bóng, không cong vênh, không có ba 

via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 600 

8 Bơm kim tiêm 

5ml 

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ 

nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn 

bóng, không cong vênh, không có ba 

via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 7200 

9 Kim cánh én Kim cánh én Cái  200 

10 Bông hút bạch 

tuyết 

100% bông xơ tự nhiên có tính thấm 

hút tốt. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Kg 66 

11 Bông y tế 10g/ 

bịch 25 gói 

100% bông xơ tự nhiên có tính thấm 

hút tốt. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

gói 1406 

12 Băng dính  cuộn 

vải lụa  2,5x4,5 

Chất liệu vải không đan dệt, bột giấy 

polyester, keo acrylic ít dị ứng, không 

chứa cao su. 

Kích thước: (2,5x4,5). 

Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp 

giấy chứng nhận lưu hành tự do. 

Cuộn 250 

13 Chỉ nylon 2/0  Chỉ nylon 2/0  Liếp 172 

14 Chỉ nylon 3/0  Chỉ nylon 3/0  Liếp 566 

15 Chỉ nylon 4/0  Chỉ nylon 4/0  Liếp 58 

16 Chỉ nylon 5/0  Chỉ nylon 5/0  Liếp 24 



17 Chỉ Catguts 3/0 - 

75cm 

Chỉ Catguts 3/0 - 75cm Liếp 126 

18 Chỉ silk 3/0 ( chỉ 

phẫu thuật) 

Chỉ silk 3/0 ( chỉ phẫu thuật) Liếp 168 

19 Chỉ silk 2/0 ( chỉ 

phẫu thuật) 

Chỉ silk 2/0 ( chỉ phẫu thuật) Liếp 288 

20 Cồn 70 độ 50ml Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, 

có mùi đặc trưng  

Lọ 400 

21 Cồn 70 độ 500ml Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, 

có mùi đặc trưng  

Chai 176 

22 Dây Truyền dịch Dây Truyền dịch Bộ 2050 

23 Gạc hút nước 

101* 5*5cm 12 

lớp 

Gạc miếng 5x5cm 12 lớp, được tiệt 

trùng bởi khí Ethylene Oxide, có khả 

năng thấm hút cao và nhanh, thích hợp 

khi dùng để thay băng thường xuyên. 

Bông gạc mịn màng, mềm mại, không 

gây kích ứng da. 

(bao gồm cả các trường hợp được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). 

gói 340 

24 Gạc đắp vết 

thương 8x15cm 

Gạc đắp vết thương 8cm x 15cm được 

tiệt trùng bởi khí Ethylene Oxide, có 

khả năng thấm hút cao và nhanh, thích 

hợp khi dùng để thay băng thường 

xuyên. Bông gạc mịn màng, mềm mại, 

không gây kích ứng da. 

(bao gồm cả các trường hợp được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). 

gói 3920 

25 Găng tay tiệt 

trùng 6.1/2 

Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có 

bột nhẹ. 

Kích cỡ: số 6.1/2. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Đôi 300 

26 Găng tay y tế 

size M 

Chất liệu: latex cao su thiên nhiên 

Kích cỡ:  M . 

Đôi 3500 



Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

27 Găng tay y tế 

Size S 

Chất liệu: latex cao su thiên nhiên 

Kích cỡ: S. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Đôi 3100 

28 O xy già 50ml O xy già 50ml Lọ 620 

29 Povidin 10% 

20ml 

Povidin 10% 20ml Lọ 1332 

30 Povidin 10% 

100ml 

Povidin 10% 100ml Lọ 32 

31 Povidin 10% 

1000ml 

Povidin 10% 1000ml Lọ 2 

32 Dây garo Sản phẩm được làm bằng thun, chất 

liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 

2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao 

tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể 

sử dụng lại nhiều lần. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 10 

33 Đè lưỡi gỗ Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không 

lõi, không cong vênh. 

Kích thước:  150mm x 20mm x 2mm. 

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành). 

Hộp 12 

34 Natriclorid 0,9% 

500ml 

Natriclorid 0,9% 500ml chai 538 

35 Lưỡi dao mổ Số 

11 

Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt 

trùng bằng tia gamma. 

Các số: 11. 

cái 120 



36 Chỉ Dafilon 2/0 - 

75cm 

Chỉ Dafilon 2/0 - 75cm Liếp 20 

37 Chỉ Dafilon 4/0 - 

75cm 

Chỉ Dafilon 4/0 - 75cm Liếp 24 

38 Chỉ Dafilon 3/0 - 

75cm 

Chỉ Dafilon 3/0 - 75cm Liếp 234 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Bố Trạch – Tổ dân phố 5 – Thị trấn 

Hoàn lão – huyện Bố Trạch  – tỉnh Quảng Bình 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến giao hàng trong vòng 15 ngày kể 

từ ngày ký hợp đồng. 

4. Các thông tin khác: Đề nghị các công ty chào giá trọn gói, đã bao gồm, 

thuế, phí, chi phí vận chuyển đến Trung tâm. 

 

            

                      Nơi nhận: 

                          Như trên; 

                          Lưu: VT. 

              GIÁM ĐỐC 

  
                                      Nguyễn Quốc Tuấn 
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(Mẫu báo giá của đơn vị cung cấp vật tư TTB) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như 

sau: 

1. Báo giá cho vật tư y tế 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Thông số kỹ 

thuật 

Phân 

nhóm 

theo TT 

14 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế hoạch dự 

kiến đã có 

(VAT) 

Thành 

tiền 
Giá kê 

khai 

(NĐ98) 

1 
  

 
   

 

 

2 
  

 
   

 

 

n ... 
 

 
   

 
 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm 2024 

Đại diện nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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